
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 - Tòa nhà văn phòng, công ty cổ phần may xuất 
khẩu Hà Bắc, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

30.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

16/07/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY CP MAY HÀ MINH

2400739568

8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 46593

2. Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép 46696

3. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Kinh doanh vải, hàng may mặc, giày dép

4641

4. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

5. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

6. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty sản xuất, kinh 
doanh

8299

8. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

10. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP MAY HÀ MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA MINH GARMENT JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: GARCO HAMINH

1. Tên công ty

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ 
phần: 

0Tổng số cổ phần:

5. Ngành, nghề kinh doanh:

9. Danh sách cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 02403 674 293 
Email: sonhaphongbg@gmail.com

02403 866978Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 

đối với cá 
nhân;địa chỉ trụ sở 

chính đối 
với tổ chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(chứng 
thực cá 

nhân) đối 
với cá 

nhân;MSD
N đối với 

doanh 
nghiệp;Số 

Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CP 
MAY XUẤT 
KHẨU HÀ 
PHONG

Đoan Bái, Xã Đoan 
Bái, Huyện Hiệp 
Hoà, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

900.000 9.000.000.000 30 2400351817

2 NGUYỄN 
TUẤN SƠN

Thôn Đồn Lương, 
Xã Bích Sơn, 
Huyện Việt Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 2,67 B3547699

3 NGUYỄN 
KHÁNH VÂN

Số 72 C/491 đường 
Trường Chinh, 
Phường Thống 
Nhất, Thành phố 
Nam Định, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

70.000 700.000.000 2,33 161481665

4 NGUYỄN 
HUY MINH

Phòng 300B C3, 
ngõ 34A, phố Trần 
Phú, Phường Điện 
Biên, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.050.0
00

10.500.000.000 35 012309301

5 NGUYỄN 
VĂN KHANH

Thôn Dục Quang, 
Thị trấn Bích Động, 
Huyện Việt Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 4,17 121039038

6 TRẦN ANH 
MẠNH

Số 195 đường 
Nguyễn Cao, 
Phường Ninh Xá, 
Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 4,17 125549509

7 NGUYỄN THỊ 
ĐIỆP

Số nhà 26 Khu 2, 
Phường Thị Cầu, 
Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

110.000 1.100.000.000 3,66 125549508
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8 NGUYỄN 
TUẤN ANH

Số 5/765 đường 
Nguyễn Văn Linh, 
Phường Sài Đồng, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 2,67 011610727

9 VŨ VĂN 
HƯNG

Thôn Đìa, Xã Bình 
Dương, Huyện Gia 
Bình, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

70.000 700.000.000 2,33 125624168

10 TRỊNH 
QUANG KHẢI

Thôn Trần, Xã Lạc 
Vệ, Huyện Tiên Du, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 2 125197525

11 VŨ QUYẾT 
CHIẾN

Tổ 13 khối 4, 
Phường Sài Đồng, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 1,67 011456366

12 NGUYỄN 
MẠNH HÙNG

Thôn Tăng Quang, 
Xã Bích Sơn, 
Huyện Việt Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 5 121032702

13 VŨ DUY 
THANH

Số nhà B2, P7, Ô số 
1, Phường Năng 
Tĩnh, Thành phố 
Nam Định, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 2 162335900

14 LÊ XUÂN 
DŨNG

Xóm Tân Ấp, khu 
6, Phường Đáp Cầu, 
Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

70.000 700.000.000 2,33 125549360

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN HUY MINH Nam

07/07/1972 Kinh Việt Nam

012309301
07/07/2013 Công an TP Hà Nội

300B dãy C3 34A Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: 300B dãy C3 34A Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:
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